










































































 

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
Ngành: Giáo dục Mầm non – 7140201 (Đại học) 

 

STT Tên sách, giáo trình, 
tạp chí Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 
năm xuất bản, 

nước 

Số 
lượng 
bản 

Tên học phần 
sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã học 
phần/môn 

học 

Thời 
gian sử 
dụng 

(học kỳ, 
năm 
học) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.  

Giáo trình giáo dục quốc 
phòng – an ninh: (Dùng 
cho sinh viên các trường 
đại học, cao đẳng) – Tập 
1  

Đào Duy 
Hiệp 

Hà Nội: Giáo 
dục Việt Nam, 
2016 

5 

Giáo dục quốc 
phòng và An 
ninh 1: Đường 
lối quốc phòng 
và an ninh của 
Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

QP010E Học kỳ 
I, năm 1  

2.  

Giáo trình giáo dục quốc 
phòng – an ninh: (Dùng 
cho sinh viên các trường 
đại học, cao đẳng) – Tập 
1  

Đào Duy 
Hiệp 

Hà Nội: Giáo 
dục Việt Nam, 
2016 

5 

Giáo dục quốc 
phòng và An 
ninh 2: Công 
tác quốc phòng 
và an ninh 

QP011E Học kỳ 
I, năm 1  

3.  

Giáo trình giáo dục quốc 
phòng - an ninh: (Dùng 
cho sinh viên các trường 
đại học, cao đẳng) - Tập 
2 

Nguyễn 
Đức Đăng 
… [et al.].- 

Hà Nội: Giáo 
dục, 2016 5 

Giáo dục quốc 
phòng và An 
ninh 3: Quân sự 
chung 

QP012 Học kỳ 
I, năm 1  

4.  
Giáo trình giáo dục quốc 
phòng - an ninh: (Dùng 
cho sinh viên các trường 

Nguyễn 
Đức Đăng 
… [et al.].- 

Hà Nội: Giáo 
dục, 2016 5 

Giáo dục quốc 
phòng và An 
ninh 4: Kỹ 

QP013 Học kỳ 
I, năm 1  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2023 











































Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của 
ngành đào tạo dự kiến mở1 

 

DANH MỤC HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU, THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP 
 
 

Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, 
thực hành, thực tập, luyện tập 

Tên học phần/môn học 
sử dụng thiết bị 

Thời gian 
sử dụng 
(học kỳ, 

năm học) 

Số người 
học/máy, 
thiết bị 

Ghi chú 

STT Tên gọi máy, thiết 
bị, ký hiệu và mục 

đích sử dụng 

Nước 
sản 

xuất, 
năm 
sản 
xuất 

Số 
lượng 

Đơn vị     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1.  Phòng thực hành 

Âm nhạc và Múa 
 1 Khoa Sư 

phạm 
Nhạc cụ (SG069); Âm 
nhạc cơ bản (SG068); 
Phương pháp dạy học âm 
nhạc (SG480); Nghệ thuật 
múa cơ bản (SG070); 
Phương pháp dạy múa cho 
trẻ mầm non (SG475); Dàn 
dựng ca múa nhạc ở trường 
mầm non (SG053) 

I, II 20 Năm 2024 

 
1 Đơn vị phụ trách ngành liên hệ Phòng Quản trị thiết bị để phối hợp hoàn thành 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2023 
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